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Phụ lục
DANH MỤC DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐẦU QUÉT CCCD/BHYT

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-YTCL ngày         /8/2023 của Trung tâm Y tế Cam Lâm)

STT Tên 
hàng
hóa

Tên hàng hóa 
(Tên thương

mại)

Chủng
loại

(Model)/
Mã hàng

hóa

Cấu hình, tính năng kỹ thuật

Giấy
phép/
chứng

nhận chất
lượng

dịch vụ
của nhà
cung cấp

ĐVT Số
lượng

Đơn giá
(Đã bao

gồm VAT)
Thành tiền

(VNĐ) Ghi chú

1
Máy quét
mã vạch

Máy quét mã 
vạch (bao gồm 
máy, cáp USB)
Hiệu: Newland
PN: RARQR01

RARQR0
1

-Thân vỏ thiết bị: Nhựa, Sơn tĩnh điện

CO, CQ
của nhà 
Sản xuất

Chiếc 8 3.729.000 29.832.000 Xuất xứ: 
Trung Quốc

-Môi trường hoạt động: Trong nhà hoặc
ngoài trời
-Nhiệt độ hoạt động :- 20°C to 60°C (-
4°F
đến 140°F)
-Kích thước: 83(W)×81(D)×148(H)mm
-Trọng lượng: 293g
+)1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E,
ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code
93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5,
Industrial 25…
-Kết nối: RS232 hoặc USB
-Cự ly quét mã: 1,5cm-8cm

Tổng cộng (Đã bao gồm thuế GTGT 10%) 29.832.000

Số: 342/QĐ-YTCL
Thời gian ký: 16/08/2023 11:01:31 +07:00
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